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ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NĂM 2017 - 2018

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; 


- Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
- Căn cứ công văn Số: 37/BGDĐT-GDĐH ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017;
- Căn cứ Đề án số 168/TS-CDHD ngày 28   tháng 11 năm 2015 về việc xây dựng Đề án tuyển sinh riêng năm 2017 đã được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt,
Trường Cao đẳng Hải Dương “Xây dựng đề án tuyển sinh riêng cao đẳng, và trung cấp chuyên nghiệp  năm 2017”, với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH
1.  Mục đích
Trường Cao đẳng Hải Dương là trường cao đẳng đào tạo đa ngành, đa hệ, đa lĩnh vực trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội. 
Trong những năm qua, công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Hải Dương theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có nhiều thuận lợi và khó khăn nhất định. Năm 2014, có 3250 thí sinh dự thi hệ cao đẳng; 2500 thí sinh đăng ký xét tuyển hệ trung cấp chuyên nghiệp,  năm 2015 có 3150 thí sinh dự thi hệ cao đẳng; 800 thí sinh đăng ký xét tuyển hệ trung cấp chuyên nghiệp với 3200 tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao, năm 2017 có 3520 thí sinh xét tuyển vào cao đẳng, 500 thí sinh xét tuyển TCCN. Các ngành tuyển sinh đúng với điểm chuẩn chuẩn và đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển sinh, Trường Cao đẳng Hải Dương tổ chức tuyển sinh năm 2017 theo đề án với mục đích:
- Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/T.Ư ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học.

· Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn yêu cầu phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội đáp ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội.
· Thực hiện Đề án tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ, trường tổ chức thực hiện vừa làm, vừa thử nghiệm, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở cho công tác tuyển sinh trong những năm học tiếp theo.

2. Nguyên tắc

Việc xây dựng phương án tuyển sinh cao đẳng, TCCN hệ chính quy năm 2017 của Bộ, Trường Cao đẳng Hải Dương thực hiện theo những nguyên tắc sau:
Phù hợp với qui định của Luật Giáo dục đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổ chức tuyển sinh đúng nội dung đề án được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Đảm bảo tính công khai minh bạch, khách quan, nhất quán, công bằng đối với đối tượng tham gia xét tuyển.

Tuyển sinh riêng đối với tất cả các ngành đào tạo vừa nhằm thu hút sự quan tâm của thí sinh, vừa tăng nguồn tuyển và lựa chọn được thí sinh có năng lực phù hợp ngành đào tạo. Việc tuyển sinh riêng đối với các ngành sẽ là mô hình vừa làm, vừa tổng kết đánh giá hiệu quả để nhân rộng hình thức tuyển sinh riêng trong những năm tiếp theo.

Trong 2 năm tiếp theo, Trường Cao đẳng Hải Dương tiếp tục tăng cường quy mô và đa dạng hình thức tuyển sinh riêng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ giáo dục và Đào tạo.
II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH
Năm 2017 Trường Cao đẳng Hải Dương thực hiện hai phương thức tuyển sinh sau:

- Phương thức 1: Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 
- Phương thức 2: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT.
Đối với các ngành học tuyển sinh có môn năng khiếu trường tổ chức thi năng khiếu riêng. 

Tuyển sinh liên thông; TCCN theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, số lượng và thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển nhà trường sẽ chủ động điều chỉnh số lượng tuyển sinh theo hai phương thức trên phù hợp đảm bảo tuyển sinh hiệu quả, công khai, chính xác, đúng quy chế.

2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh 2017
Trường Cao đẳng Hải Dương tuyển 3550 chỉ tiêu cao đẳng chính quy để xét tuyển vào các ngành, như sau:
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
	TT
	Ngành Đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng

	I
	Cao đẳng chính quy
	
	2950

	1
	Sư phạm Vật lý
	51140211
	80

	2
	Sư phạm Toán
	51140209
	100

	3
	Sư phạm Ngữ văn
	51140217
	100

	4
	Giáo dục Thể chất
	51140206
	50

	5
	Sư phạm Sinh học
	51140213
	60

	6
	Giáo dục Mầm non
	51140201
	200

	7
	Giáo dục Tiểu học
	51140202
	200

	8
	Sư phạm Hóa học
	51140212
	80

	9
	Sư phạm Mỹ thuật
	51140222
	30

	10
	Sư phạm Tiếng Anh
	51140231
	80

	11
	Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp
	51140215
	30

	12
	Sư phạm kĩ thuật công nghiệp
	51140214
	30

	13
	Sư phạm Lịch sử
	51140218
	30

	14
	Sư phạm Địa lý
	51140219
	50

	15
	Sư phạm Âm nhạc
	51140221
	30

	16
	Giáo dục công dân
	51140204
	30

	17
	Khoa học Thư viện
	51320202
	80

	18
	Tin học ứng dụng
	51480202
	200

	19
	Quản lý văn hóa
	51220342
	80

	20
	Tài chính – Ngân hàng
	51340201
	200

	21
	Tiếng Anh
	51220201
	160

	22
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	51510301
	200

	23
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	51510406
	200

	24
	Kế toán
	51340301
	250

	25
	Quản trị kinh doanh
	51340101
	120

	26
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	51340103
	80

	27
	Công nghệ thiết bị trường học
	51510504
	100

	28
	Thiết kế đồ họa
	51210103
	50

	29
	Thư kí văn phòng
	51340407
	50

	II
	Cao đẳng chính quy liên thông 
	
	600

	1
	Giáo dục Tiểu học
	51140202
	250

	2
	Giáo dục Mầm non
	51140201
	250

	3
	Giáo dục Thể chất
	51140206
	50

	4
	Kế toán
	51340301
	50

	Tổng
	
	3550


2. 2 Hình thức tuyển sinh
2.2.1 Cao đẳng chính quy 

Trong năm 2017, phương án tuyển sinh của nhà trường sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh riêng xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia và xét tuyển theo kết quả quá trình học PTTH.
2.2.1.1. Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả quá trình học tập THPT. 

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT
+ Tiêu chí 2: Thí sinh có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phổ thông, dự tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
+ Tiêu chí 3: Điểm xét tuyển = Tổng điểm học tập trung bình năm học lớp 12 các môn theo tổ hợp môn xét tuyển (phụ lục 1) cộng điểm ưu tiên.
Ví dụ 2: Học sinh Nguyễn Văn A có điểm trung bình năm học lớp 12 các môn theo tổ hợp môn xét tuyển (Ví dụ tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học): Môn 1: Toán: 5,2  ; Môn 2: Vật lý: 4,8 ; Môn 3: Hóa học: 6,5
* Điểm xét tuyển = 5,2 + 4,8 + 6,5 + Ưu tiên = 16,5 + Ưu tiên

Điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực được thực hiện theo quy định hiện hành.
Đối với ngành học tuyển sinh có môn năng khiếu, trường tổ chức thi năng khiếu riêng theo mục 2.2.1.3. của văn bản này.
2.2.1.2. Phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 
Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.
+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp PTTH
+ Tiêu chí 2: Thí sinh có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phổ thông, dự tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

+ Tiêu chí 3: Tổng điểm các môn theo tổ hợp môn thi cho từng ngành như sau:  
	Tên trường.

Ngành học. 
	Ký hiệu trường
	Mã ngành
	Môn thi/xét tuyển
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
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	* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

	Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy: 
	
	
	
	

	Sư phạm Vật lý
	
	51140211
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
	

	Sư phạm Toán
	
	51140209
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
	

	Sư phạm Ngữ văn
	
	51140217
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Giáo dục Thể chất
	
	51140206
	- Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Thể dục
	

	Sư phạm Sinh học
	
	51140213
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học
	

	Giáo dục Mầm non
	
	51140201
	- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc 
	

	Giáo dục Tiểu học
	
	51140202
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Tổ hợp 3: Văn, Lịch sử, Địa lí

 - Tổ hợp 4: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Sư phạm Hóa học
	
	51140212
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học
	

	Sư phạm Mỹ thuật
	
	51140222
	- Tổ hợp 1: Văn, Hình họa chì, Trang trí
	

	Sư phạm Tiếng Anh
	
	51140231
	- Tổ hợp 1: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp
	
	51140215
	- Tổ hợp 1: Toán, Hóa học, Sinh học
- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học
	

	Sư phạm kĩ thuật công nghiệp
	
	51140214
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
	

	Sư phạm Lịch sử
	
	51140218
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Sư phạm Địa lý
	
	51140219
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí

 - Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Sư phạm Âm nhạc
	
	51140221
	- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc
	

	Giáo dục công dân
	
	51140204
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Khoa học Thư viện
	
	51320202
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Tin học ứng dụng
	
	51480202
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Quản lý văn hóa
	
	51220342
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc
- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Tài chính – Ngân hàng
	
	51340201
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Tiếng Anh
	
	51220201
	- Tổ hợp 1: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	
	51510301
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
	

	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	
	51510406
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học
	

	Kế toán
	
	51340301
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Quản trị kinh doanh
	
	51340101
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	51340103
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí

 - Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Công nghệ thiết bị trường học
	
	51510504
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 4: Toán, Hóa học, Sinh học
	

	Thiết kế đồ họa
	
	51210103
	- Tổ hợp 1: Văn, Hình họa chì, Trang trí
	

	Thư kí văn phòng
	
	51340407
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí
- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	II. Cao đẳng chính quy liên thông 
	
	
	
	

	Giáo dục Tiểu học
	
	51140202
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Tổ hợp 3: Văn, Lịch sử, Địa lí

 - Tổ hợp 4: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	

	Giáo dục Mầm non
	
	51140201
	- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc 
	

	Giáo dục Thể chất
	
	51140206
	- Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Thể dục
	

	Kế toán
	
	51340301
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	


-  Ghi chú: Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản - Khối D1,2,3,4,5,6 cũ)
* Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
Trong đó: Điểm các môn thi và tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn A có điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia theo Tổ hợp môn thi: Toán = 7.0; Vật lí = 6,5; Hóa học = 6,0
 Điểm xét tuyển = 7,0 + 6,5 + 6,0 + Ưu tiên
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành.
2.2.1.3. Thi tuyển sinh đối với các ngành đào tạo có môn năng khiếu

Đối với các ngành học tuyển sinh có môn năng khiếu, Trường Cao đẳng Hải Dương tổ chức thi năng khiếu cho các thí sinh đăng kí dự thi theo quy chế thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
Thời gian tổ chức thi theo từng đợt xét tuyển ở mục 2.3 của văn bản này.

Các môn thi năng khiếu theo từng ngành đào tạo:
- Thiết kế đồ họa: Môn 1: Hình họa chì; Môn 2: Trang trí

- Mỹ thuật: Môn 1: Hình họa chì; Môn 2: Trang trí

- Mầm non: Môn 1: Thẩm âm tiết tấu; Môn 2: Thanh nhạc

- Âm nhạc: Môn 1: Thẩm âm, tiết tấu; Môn 2: Thanh nhạc

- Thể dục: Môn 1: Thể dục
Điểm thi môn năng khiếu đủ điều kiện xét tuyển phải đạt từ 4,0 trở lên (tính theo thang điểm 10).
- Đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì:
* Điểm xét tuyển = Điểm môn thi năng khiếu + Điểm môn thi theo kỳ thi THPT quốc gia + Điểm ưu tiên.
Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn A đăng ký tuyển sinh vào ngành Thể dục. Tổ hợp môn thi: Toán, Sinh, Thể dục. Thí sinh Nguyễn Văn A tham gia thi năng khiếu Thể dục = 7,0 các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia đạt: Toán = 5,5; Sinh = 6,0. Khi đó: Điểm xét tuyển = 7,0 + 5,5 + 6,0 + Ưu tiên.
- Đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT:
* Điểm xét tuyển = Điểm môn thi năng khiếu + Điểm học tập trung bình năm học lớp 12 các môn theo tổ hợp môn xét tuyển (phụ lục 1) + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn A đăng ký tuyển sinh vào ngành Thể dục, nhưng không tham gia kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh Nguyễn Văn A có tổng điểm học tập trung bình năm học lớp 12 môn Toán = 5,5 ; môn Sinh học = 5,0. Điểm thi năng khiếu Thể dục = 7,0. Khi đó: Điểm xét tuyển = 7,0  + 5,5 + 5,0 + Ưu tiên
2.2.1.4. Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy liên thông

Đối tượng người học áp dụng theo Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy liên thông áp dụng phương thức xét tuyển và thi tuyển: 

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo hai phương thức tương tự như đối với hệ cao đẳng chính quy. Đối với ngành học tuyển sinh có môn năng khiếu trường tổ chức thi năng khiếu riêng. 
- Phương thức thi tuyển: Áp dụng theo Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
2.2.2. Tuyển sinh TCCN
Tổng chỉ tiêu hệ TCCN: 800 (trong đó đào tạo giáo viên là 300).

Tuyển sinh TCCN thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT Ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp.
2.3.  Quy trình tổ chức xét tuyển
2.3.1.  Đối với phương thức xét tuyển  kết quả học tập THPT (Xét học bạ)
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

+ Học bạ PTTH (Bản sao có công chứng); 
+ Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);


+ Các loại giấy tờ ưu tiên khác theo quy định;

+ Đơn đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường Cao đẳng Hải Dương (tải về từ trang web tuyển sinh của trường tại địa chỉ:http://caodanghaiduong.edu.vn)
b) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển cụ thể như sau:

+Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/03/2017 đến hết ngày 30/06/2017. Xét tuyển vào tháng 07/2017.
+ Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 31/07/2017. Xét tuyển vào tháng 08/2017. 

Các đợt xét tuyển 1; 2 được triệu tập nhập học tháng 08/2017
+ Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/08/2017 đến hết ngày 31/08/2017. Xét tuyển vào tháng 09/2017. 
Xét tuyển đợt 3 được triệu tập nhập học tháng 09/2017.
+ Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017. Xét tuyển vào tháng 10/2017. 

Xét tuyển đợt 4 được triệu tập nhập học tháng 10/2017.

+ Xét tuyển đợt 5: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 15/11/2017. Xét tuyển trong tháng 11/2017. 

Xét tuyển 5 được triệu tập nhập học vào tháng 11/2017.
Nơi nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: 

- Phòng Tư vấn – Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Hải Dương

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 03203898010 hoặc 03203898025
c) Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Sau khi có kết quả xét tuyển từng đợt, Trường Cao đẳng Hải Dương công bố các kết quả xét tuyển và thông tin tuyển sinh của đợt kế tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.3.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 
Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
b) Thời gian nộp hồ sơ

- Phương thức nộp hồ sơ đăng ký: 
Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh nộp điểm các môn thi theo tổ hợp môn thi/ xét tuyển của ngành học đã quy định.
-  Các hình thức khác theo quy định của Bộ GDĐT, cụ thể:

Thí sinh ĐKXT bằng cách điền thông tin vào Phiếu ĐKXT theo mẫu của Bộ GDĐT, nộp phiếu xét tuyển theo các phương thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;


Thời gian nộp hồ sơ theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Ở mỗi đợt xét tuyển, chậm nhất 02 ngày sau khi trường công bố kết quả xét tuyển thí sinh phải khẳng định việc nhập học tại trường bằng cách gửi Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi về trường.
c) Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Sau khi có kết quả xét tuyển từng đợt, Trường Cao đẳng Hải Dương công bố các kết quả xét tuyển và thông tin tuyển sinh của đợt kế tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2.3.3 Chính sách ưu tiên

Các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực được cộng điểm ưu tiên  theo qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.3.4 Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.4. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tuyển sinh riêng của trường, Sinh viên trúng tuyển đảm bảo đủ điều kiện về kiến thức văn hóa thông qua mức sàn tối thiểu về kết quả học tập ở phổ thông tương. Thực hiện phương án này có ưu và nhược điểm như sau: 
* Ưu điểm:

· Lựa chọn được sinh viên có năng lực phù hợp với ngành đào tạo.

· Phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
· Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà ngành và xã hội đang cần.
· Tiêu chí xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ đã tương đối đánh giá toàn diện học lực của thí sinh trong quá trình học tập PTTH.
· Trong phương án xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học PTTH dựa vào điểm tổng kết các học kỳ mà không phân tổ hợp môn nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh.
· Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh PTTH.
* Nhược điểm:

Thí sinh có thể vừa nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học các ngành khác, trường khác, vừa nộp hồ sơ xét tuyển  vào trường nên tồn tại số ảo khi xét tuyển.
2.5. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh và đảm bảo chất lượng
2.5.1. Về nhân lực: Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 01/9/2016
Tính đến thời điểm hiện nay, nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên tốt với tổng số 215 người, trong đó có 12 tiến sĩ, 42 nghiên cứu sinh, 68 thạc sĩ, 30 cao học còn lại là cử nhân đại học, cao đẳng. Cùng với đó 100% giảng viên nhà trường có trình độ sư phạm và phương pháp giảng dạy hiện đại, đảm bảo chất lượng giảng dạy, đào tạo các chuyên ngành của nhà trường.

Bảng 1: Thống kê về số lượng và trình độ cán bộ - giảng viên nhà trường
	Học hàm, học vị
	Tổng số
	Tiến sĩ
	NCS
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	Trình độ khác

	Số lượng
	245
	12
	42
	170
	16
	5


Như vậy, với đội ngũ như hiện nay, nhà trường có thể tổ chức đào tạo, giảng dạy cho quy mô 7500 học sinh, sinh viên.

2.5.2. Cơ sở vật chất (tính đến ngày 1/9/2016)
Diện tích đất nhà trường đang sử dụng tại cơ sở chính là gần 4,2ha.

Khu giảng đường 4 tầng, diện tích sàn 2.540 m2 bao gồm 24 phòng học và 4 phòng thiết bị thực hành.

Giảng đường Trung tâm 9 tầng 36 phòng học, khu giảng đường 4 tầng 17 phòng học và thư viện 3 tầng… diện tích xây dựng 1422,5m2, diện tích sàn 22.971m2.

Như vậy, căn cứ Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT về việc quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngày 2 tháng 12 năm 2011 thì tổng quy mô đào tạo của trường là 11.800 học sinh, sinh viên. Hiện nay quy mô học sinh, sinh viên của trường là 9.000 học sinh, sinh viên, cụ thể:

Phòng học lý thuyết và thực hành: 65 phòng

Phòng làm việc: 10 Phòng

Thư viện 3 tầng: 6 phòng với diện tích sàn 1.660m2
Khu xưởng thực hành 2 tầng, diện tích sàn 2.100m2 bao gồm 14 phòng thực hành, xưởng thực tập
Xưởng thực hành hàn, điện: nhà cấp 4 – 120m2
Khu 3 tầng phòng làm việc, văn phòng các khoa: 2053m2
Khu ký túc xa: bao gồm 2 dãy 4 tầng các phòng ở khép kín, diện tích sàn 6676m2 có gần 1.200 chỗ ở cho học sinh

Giảng đường lớn (Hội trường H): 300m2
Nhà tập đa năng
Khu vực giành cho hoạt động thể thao với diện tích 1.000m2, dành cho hoạt động học tập, dịch vụ, vui chơi giải trí.

Khu vực sân vận động bóng đá, bóng chuyền, ngoài ra nhà trường có khu dịch vụ, khu xử lý nước sạch, trạm điện 300KVA, các công trình phụ trợ khác đáp ứng đủ nhu cầu cho 9.000 - 11.000 học sinh, sinh viên học tập, sinh hoạt.
Bảng 2. Thông kê diện tích về cơ sở vật chất hiện có

	TT
	Tên
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Diện tích đất của trường
	Ha
	12,5 ha

	2
	Diện tích phòng học các loại
	m2
	42.836 m2

	3
	Diện tích thư viện
	m2
	1.850 m2

	4
	Diện tích phòng thí nghiệm
	m2
	800 m2

	5
	Diện tích nhà xưởng thực hành
	m2
	4.395 m2

	6
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
	m2
	6676 m2

	7
	Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
	m2
	58.281 m2


Trường Cao đẳng Hải Dương đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Chuẩn bị 

Ngay sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, cho phép trường tổ chức thực hiện Đề án tuyển sinh này, Trường Cao đẳng Hải Dương thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc tổ chức công tác tuyển sinh.
Hội đồng tuyển sinh cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2017 của Trường Cao đẳng Hải Dương sẽ chỉ đạo việc tổ chức các đợt tuyển sinh năm 2017. Thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh sẽ được thông báo bằng văn bản đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web của Trường Cao đẳng Hải Dương (http://caodanghaiduong.edu.vn). Thông tin về tuyển sinh riêng được in trên tờ rơi và gửi đến các trường PTTH trong tỉnh Hải Dương và một số khu vực trong cả nước. Ngoài ra, mục Tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Trường Cao đẳng Hải Dương tại địa chỉ http://caodanghaiduong.edu.vn sẽ giải đáp kịp thời các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh trước,trong và sau kỳ tuyển sinh
3.2. Công tác tuyên truyền
Ngay sau khi Đề án tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Hải Dương  được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nhà trường tiến hành các bước tiếp theo chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai công tác tuyên truyền tuyển sinh 2017, thành lập Hội đồng tuyển sinh, các tiểu ban giúp việc.

Đăng ký chỉ tiêu, thông tin tuyển sinh của nhà trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thông tin tuyển sinh của trường trong “Những điều cần biết tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017”.

Đăng tải công bố Đề án tuyển sinh riêng trên website  của trường, đăng tải thông tin tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Gửi thông báo tuyển sinh của trường đến các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố.

Trên cơ sở đó, thông tin tuyển sinh của trường được thông tin rộng rãi đến đối tượng người học và xã hội.

3.3. Công tác thu nhận hồ sơ xét tuyển

Học sinh đăng ký xét tuyển vào trường nộp hồ sơ các Sở giáo dục và Đào tạo hoặc có thể gửi về bộ phận thường trực Hội đồng tuyển sinh qua Ban tuyển sinh của trường.

Nhà trường tổ chức cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo lịch và tổ chức bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi, xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Bên cạnh đó, Ban tuyển sinh thường trực giải đáp thắng mắc, tiếp nhận hồ sơ xét tuyển tại trường

Công tác xét tuyển đảm bảo đúng quy chế, chính xác, công bằng.
3.4. Công tác xét tuyển
Việc tổ chức xét tuyển được Hội đồng tuyển sinh được thực hiện theo tiêu chí xây dựng trên đảm bảo nghiên túc, khác quan, công bằng, và theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.
Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu được giao và cho phép tuyển sinh của Bộ Giáo dục đào tạo, căn cứ hồ sơ xét tuyển của thí sinh tiến hành tổ chức xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp, theo phương thức tuyển sinh đã được phê duyệt.
3.5. Công tác hậu kiểm

Sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học, toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh trúng tuyển được Trường Cao đẳng Hải Dương lưu. Các phòng, ban chức năng, khoa chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra các minh chứng xác nhận các chính sách ưu tiên, đối chiếu kết quả học tập thí sinh đã khai báo trong Bảng đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Hải Dương với học bạ phổ thông trung học của thí sinh. Trường hợp phát hiện thí sinh khai báo sai, thí sinh sẽ được xử lý theo quy định. 
3.6. Công tác khác

Các công tác liên quan đến kỳ tuyển sinh  bao gồm: thanh tra, giám sát quá trình tổ chức nhận hồ sơ, xét tuyển, kiểm tra việc khiếu nại; công bố kết quả tuyển sinh; triệu tập thí sinh trúng tuyển; thực hiện chế độ sinh viên học sinh; công tác tài chính;… được thực hiện theo các quy định hiện hành trong tuyển sinh.
IV. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT
4.1. Lộ trình
Năm 2017: Trường tổ chức xét tuyển theo phương án của đề án này.
Năm 2018 – 2019: Tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu tiếp tục tăng cường quy mô và đa dạng hình thức tuyển sinh riêng.
Năm 2019: Tự chủ hoàn toàn về tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp 
4.2. Cam kết

- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Nhà Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.
- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2017, Trường Cao đẳng Hải Dương tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trên đây là Đề án tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy giai đoạn 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Hải Dương. Trường Cao đẳng Hải Dương kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyệt. 
Trân trọng./.

	Nơi nhận:

-Bộ GD&ĐT;

-Cục Khảo thí và Kiểm định chất lương;                                      
-Lưu: ĐT, VT, Ban TS.
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Vũ Hoài An


                                          PHỤ LỤC
Phục lục 1: Thông tin tuyển sinh Năm 2017
THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
1. FILE THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2017
	Tên trường.

Ngành học. 
	Ký hiệu trường
	Mã ngành
	Môn thi/xét tuyển
	Tổng chỉ tiêu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 

	C21
	
	
	
	* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.


	Số 42, Đường Nguyễn Thị Duệ, Thanh Bình, TP Hải Dương

ĐT: (0320).3890025

Website: www.caodanghaiduong.edu.vn
	
	
	
	
	* Thi tuyển sinh đối với các ngành đào tạo có môn năng khiếu: Thời gian tổ chức thi theo từng đợt xét tuyển.


	Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy: 
	
	
	
	2950
	

	Sư phạm Vật lý
	
	51140211
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
	80
	

	Sư phạm Toán
	
	51140209
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
	100
	

	Sư phạm Ngữ văn
	
	51140217
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	100
	

	Giáo dục Thể chất
	
	51140206
	- Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Thể dục
	50
	* Các môn thi năng khiếu theo từng ngành đào tạo:

- Thiết kế đồ họa: Môn 1: Hình họa chì; Môn 2: Trang trí

- Mỹ thuật: Môn 1: Hình họa chì; Môn 2: Trang trí

- Mầm non: Môn 1: Đọc kể diễn cảm, kể chuyện; Môn 2: Thanh nhạc

- Âm nhạc: Môn 1: Thẩm âm, tiết tấu; Môn 2: Thanh nhạc

- Thể dục: Môn 1: Thể dục

* Ghi chú: Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản - Khối D1,2,3,4,5,6 cũ)



	Sư phạm Sinh học
	
	51140213
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học
	60
	

	Giáo dục Mầm non
	
	51140201
	- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc 
	200
	

	Giáo dục Tiểu học
	
	51140202
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Tổ hợp 3: Văn, Lịch sử, Địa lí

 - Tổ hợp 4: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	200
	

	Sư phạm Hóa học
	
	51140212
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học
	80
	

	Sư phạm Mỹ thuật
	
	51140222
	- Tổ hợp 1: Văn, Hình họa chì, Trang trí
	30
	

	Sư phạm Tiếng Anh
	
	51140231
	- Tổ hợp 1: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	80
	

	Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp
	
	51140215
	- Tổ hợp 1: Toán, Hóa học, Sinh học
- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Hóa học
	30
	

	Sư phạm kĩ thuật công nghiệp
	
	51140214
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
	30
	

	Sư phạm Lịch sử
	
	51140218
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	30
	

	Sư phạm Địa lý
	
	51140219
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí

 - Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	50
	

	Sư phạm Âm nhạc
	
	51140221
	- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc
	30
	

	Giáo dục công dân
	
	51140204
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	30
	

	Khoa học Thư viện
	
	51320202
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	80
	

	Tin học ứng dụng
	
	51480202
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	200
	

	Quản lý văn hóa
	
	51220342
	- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	80
	

	Tài chính – Ngân hàng
	
	51340201
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	200
	

	Tiếng Anh
	
	51220201
	- Tổ hợp 1: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	160
	

	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	
	51510301
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
	200
	

	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	
	51510406
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học
	200
	

	Kế toán
	
	51340301
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	250
	

	Quản trị kinh doanh
	
	51340101
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	120
	

	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	51340103
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí

 - Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	80
	

	Công nghệ thiết bị trường học
	
	51510504
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 4: Toán, Hóa học, Sinh học
	100
	

	Thiết kế đồ họa
	
	51210103
	- Tổ hợp 1: Văn, Hình họa chì, Trang trí
	50
	

	Thư kí văn phòng
	
	51340407
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí
- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	50
	

	II. Cao đẳng chính quy liên thông 
	
	
	
	600
	

	Giáo dục Tiểu học
	
	51140202
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Tổ hợp 3: Văn, Lịch sử, Địa lí

 - Tổ hợp 4: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	250
	

	Giáo dục Mầm non
	
	51140201
	- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc 
	250
	

	Giáo dục Thể chất
	
	51140206
	- Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Thể dục
	50
	

	Kế toán
	
	51340301
	- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ
	50
	

	III. Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	800
	

	Sư phạm Giáo dục Mầm non
	
	42140201
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	150
	

	Sư phạm Giáo dục Thể chất
	
	42140206
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	50
	

	Thư viện – Thiết bị trường học
	
	42320203
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Tin học ứng dụng
	
	42480207
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Sư phạm Mỹ thuật
	
	42140204
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	30
	

	Sư phạm Âm nhạc
	
	42140205
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	30
	

	Marketing
	
	42340121
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	30
	

	Kế toán
	
	42340303
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	30
	

	Công tác xã hội
	
	42760101
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	30
	

	Quản lí và bán hàng siêu thị
	
	42340105
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	30
	

	Quản trị Logistics (Quản lí kho hàng)
	
	42340106
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Điện công nghiệp và dân dụng
	
	42510308
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Chăn nuôi - Thú y
	
	42620106
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	
	42620103
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Quản lý đất đai
	
	42850104
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Thủy lợi tổng hợp
	
	42620107
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Cơ điện nông nghiệp
	
	42510217
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	40
	

	Nuôi trồng thủy sản
	
	42620301
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	30
	

	Phát triển nông nghiệp, nông thôn
	
	42620111
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ THCS hoặc THPT
	30
	


2. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Điện thoại liên hệ: 0904576909)
Nguyễn Văn Quyên
	Hải Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG

(ký tên đóng dấu)



Phụ lục 2: Quy chế tuyển sinh

- Trường không ban hành Quy chế tuyển sinh riêng, việc tổ chức tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy của Nhà trường tuân thủ các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; việc tổ chức xét tuyển cao đẳng hệ chính quy theo kết quả học tập THPT trường thực hiện theo các quy định đã nêu trong Mục 2.3. của Đề án này. 

- Nhà trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản, biểu mẫu để phục vụ công tác quản lý và hướng dẫn cán bộ, viên chức và thí sinh triển khai thực hiện Đề án tuyển sinh riêng.

Phụ lục 3: Số lượng tuyển sinh các hệ

	Năm


	Hệ Cao đẳng
	Hệ TCCN
	Trung cấp nghề

	
	Chính Quy
	Liên Thông
	Chính quy
	Tại chức
	Chính quy

	2008
	1865
	-
	3820
	
	

	2009
	2300
	-
	2800
	
	

	2010
	2300
	300
	1500
	
	

	2011
	2400
	500
	1700
	
	

	2012
	2250
	500
	1450
	
	

	2013
	2100
	500
	2350
	
	

	2014
	2150
	550
	500
	
	

	2015
	2928
	250
	500
	
	

	2016
	2938
	250
	600
	
	


Phụ lục 4: Số lượng, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên
	STT
	Phòng, khoa, TT
	Số
lượng
	Tiến
sỹ
	NCS
	Thạc
sỹ
	Cử nhân
	Trình độ khác

	1
	Ban giám hiệu
	
3
	3
	
	
	
	

	2
	Phòng HC - QT
	26
	
	2
	16
	8
	

	3
	Phòng TC-CTSV
	11
	1
	2
	6
	2
	

	4
	Phòng Đào tạo, Khảo thí & KĐCL
	12
	1
	3
	6
	2
	

	5
	Phòng Tài vụ
	10
	
	
	6
	4
	

	6
	Phòng TB-TV
	8
	1
	
	4
	3
	

	7
	Khoa Tự nhiên
	25
	1
	7
	15
	2
	

	8
	Khoa Mầm non
	21
	1
	2
	16
	2
	

	9
	Khoa Nhạc -Họa - TD
	21
	1
	2
	15
	3
	

	10
	Khoa Xã hội
	19
	1
	3
	15
	
	

	11
	Khoa Tiểu học
	24
	
	3
	18
	3
	

	12
	Khoa Tâm lí GDH
	11
	
	5
	6
	
	

	13
	Khoa Kinh tế
	15
	
	2
	12
	1
	

	14
	Khoa Chính trị
	14
	
	2
	12
	
	

	15
	Khoa Điện - Cơ - Tin
	22
	1
	2
	12
	7
	

	16
	Khoa Nông nghiệp PTNT
	16
	1
	1
	11
	2
	

	17
	Trung tâm Tin học
	11
	
	1
	6
	4
	

	18
	Khoa Ngoại ngữ:
	16
	
	3
	13
	
	

	
	TỔNG
	285
	12
	40
	189
	43
	


Phụ lục 5: Bảng thống một số trang thiết bị phục vụ học tập, NC.
	TT
	Tên tài sản dụng cụ
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy vi tính
	441
	 

	2
	Máy tính xách tay
	84
	 

	3
	Máy in
	56
	 

	4
	Máy photo
	8
	 

	5
	Máy quét
	2
	 

	6
	Thiết bị phục vụ giảng dạy
	32
	 

	7
	Máy chiếu
	65
	 

	8
	Màn
	42
	 

	9
	Điều hoà - tủ lạnh
	65
	 

	10
	Tủ
	125
	 

	11
	Ổn áp
	18
	 

	12
	Lưu điện
	12
	 

	13
	Quạt
	456
	 

	14
	Bàn 
	835
	 

	15
	Bục phát biểu
	23
	 

	16
	Ghế
	3541
	 

	17
	Giường tầng HS
	566
	 

	18
	Giá sắt
	48
	 

	19
	Giá treo màn chiếu
	12
	 

	20
	Máy fax
	4
	 

	21
	Máy móc thiết bị điện tử
	336
	 

	22
	Thiết bị âm thanh cũ
	22
	 

	23
	Thiết bị hội trường
	40
	 

	24
	Thiết bị Âm thanh phòng học
	26
	 

	25
	Thiết bị phòng học L.E - P509
	103
	 

	26
	Thiết bị phòng thực hành P510
	142
	 

	27
	Thiết bị mạng + ổ cắm
	330
	 

	28
	Dụng cụ vệ sinh
	89
	 

	29
	Đèn
	370
	 

	30
	Công cụ dụng cụ khác
	528
	 

	31
	Xe ô tô
	2
	 

	32
	Dụng cụ đoàn
	25
	 

	33
	Dụng cụ thể thao
	277
	 

	34
	Dụng cụ y tế
	58
	 

	35
	Công cụ may
	322
	 

	36
	Hệ thống âm thanh hôi trường
	25
	 

	37
	Thiết bị điện
	86
	 

	38
	Thiết bị Trạm bơm
	20
	 

	39
	Thiết bị PCCC
	35
	 


	Phụ lục 6: DANH SÁCH TIẾN SĨ VÀ NGHIÊN CỨU SINH (NCS)

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Học vị
	Ghi chú

	1
	Vũ Hoài An 
	Phó Hiệu trưởng
	Tiến sĩ
	 

	2
	Đàm Văn Bắc
	Trưởng phòng Đào tạo
	Tiến sĩ
	 

	3
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	Trưởng phòng Tổ chức
	Tiến sĩ
	 

	4
	Phạm Ngọc Hoa
	Phó Trưởng khoa Tự nhiên
	Tiến sĩ
	 

	5
	Phạm Thị Hòa
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	 

	6
	Nguyễn Đình Hưng
	TP Thiết bị - Thư viện
	Tiến sĩ
	 

	7
	Nguyễn Xuân Lai
	Trưởng khoa Tiểu học
	Tiến sĩ
	 

	8
	Đặng Thị Mây
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	 

	9
	Vũ Thùy Nga
	Phó Hiệu trưởng
	Tiến sĩ
	 

	10
	Nguyễn Thị Thanh
	Phó Trưởng khoa Xã hội
	Tiến sĩ
	 

	11
	Nguyễn Văn Diễn
	GV khoa Tự nhiên
	NCS
	 

	12
	Bùi Hồng Đoàn
	Giảng viên khoa Tự nhiên
	NCS
	 

	13
	Phạm Thành Đông
	Giảng viên khoa N.H.TD
	NCS
	 

	14
	Dương Thị Bích Hạnh
	Phó Trưởng khoa Tiểu học
	Tiến sĩ
	 

	15
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Trưởng khoa Mầm non
	NCS
	 

	16
	Nguyễn Thị Hằng
	Giảng viên khoa Tiểu học
	NCS
	 

	17
	Cao Thị Thu Hằng
	Trưởng khoa Tâm lý giáo dục
	NCS
	 

	18
	Đào Minh Hiền
	Trưởng khoa N.H.TD
	NCS
	 

	19
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Giảng viên khoa Xã hội
	NCS
	 

	20
	Vũ Thị Hoạch
	Giảng viên khoa Tiểu học
	NCS
	 

	21
	Nguyễn Thị Tím Huế
	Giảng viên khoa Tâm lý GD
	NCS
	 

	22
	Trần Quốc Hưng
	Giảng viên khoa Tâm lý GD
	NCS
	 

	23
	Nguyễn Thái Hưng
	Phó trưởng phòng HC-QT
	NCS
	 

	24
	Lục Vĩnh Hưng
	Giảng viên khoa N.H.TD
	NCS
	 

	25
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Trưởng khoa Kinh tế
	NCS
	 

	26
	Lưu Thị Lan
	Phó trưởng khoa Kinh tế
	NCS
	 

	27
	Phạm Thị Loan
	Giảng viên khoa Tự nhiên
	NCS
	 

	28
	Nguyễn Thị Mai
	Phó trưởng khoa GDCT
	NCS
	 

	29
	Bùi Văn Minh
	Phó trưởng phòng TC-CTSV
	NCS
	 

	30
	Hoàng Thị Ngát
	Giảng viên khoa GDLLCT
	NCS
	 

	31
	Tạ Thúy Ngân
	Trưởng khoa GDCT
	Tiến sĩ
	 

	32
	Vũ Thị Yến Nhi
	Phó trưởng khoa Mầm non
	NCS
	 

	33
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Giảng viên khoa Ngoại ngữ
	NCS
	 

	34
	Phạm Thị Oanh
	Phó trưởng khoa Mầm non
	NCS
	 

	35
	Nguyễn Thị Phượng
	Giảng viên khoa Tiểu học
	NCS
	 

	36
	Nguyễn Văn Quyên
	Phó trưởng phòng Đào tạo
	NCS
	 

	37
	Vũ Hoài Thu
	Trưởng khoa Ngoại ngữ
	NCS
	 

	38
	Phạm Thu Thủy
	Phó Trưởng khoa Xã hội
	NCS
	 

	39
	Luyện Minh Thư
	Giảng viên khoa GDLLCT
	NCS
	 

	40
	Phạm Hà Trang
	Giảng viên khoa Ngoại ngữ
	NCS
	 

	41
	Phạm Thị Trang
	Giảng viên khoa Tự nhiên
	NCS
	 

	42
	Nguyễn Anh Tú
	Giảng viên khoa N.H.TD
	NCS
	 

	43
	Vũ Quốc Tuấn
	Phó Trưởng khoa Tự nhiên
	NCS
	 

	44
	Vũ Thị Ngọc Uyên
	Chuyên viên phòng Đào tạo
	NCS
	 

	45
	Nguyễn Thị Hải Vân
	Giảng viên khoa Xã hội
	NCS
	 

	46
	Nguyễn Văn Viết
	Phó trưởng phòng Đào tạo
	NCS
	 

	47
	Đoàn Thị Việt Nga
	GV khoa Tiểu học
	NCS
	 

	48
	Đặng Hồng Doan
	GV khoa Tiểu học
	NCS
	 

	49
	Nguyễn Thị Huyền
	GV khoa Tiểu học
	NCS
	 

	50
	Phạm Bá Quỳnh
	GV khoa Tự nhiên
	NCS
	 

	51
	Đinh Trọng Toàn
	GV khoa Tự nhiên
	NCS
	 

	52
	Nguyễn Thị Lài
	GV Khoa GDLLCT
	NCS
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